	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Năm học …………..

I. Thông tin cá nhân:
1. Họ và tên*:…………………................................……….Giới tính: Nam    Nữ  
2. Ngày sinh…….…...……………Điện thoại liên lạc:…………………………….…….…
3. Số CMND*:…………………….Ngày cấp:………………Nơi cấp:………...…...………
4. Nguyên quán:…………….…………….………………….Dân tộc:……….……....…....
5. Trình độ văn hóa*:……..…..….Tên trường THCS/THPT:…………………….…….....
6. Năm tốt nghiệp THCS/THPT:…........……………………………………:………............
7. Hộ khẩu thường trú*:…………………………………………...…………………............
................................................................................................................................................
8. Địa chỉ hiện tại:……………....………………………………………………….…..….....
................................................................................................................................................
9. Đối tượng ưu tiên(nếu có)*: 01, 02, 03, 04, 05,  06, 07,  08,  09, 10      
10. Khu vực (khoanh tròn) :      KV1       KV2-NT        KV2	     KV3
11. Họ tên bố:………..………………Nghề nghiệp:………………..SĐT:…………...….…
12. Họ tên mẹ:……………..………...Nghề nghiệp:………..….…..SĐT:………………….
II. Đăng ký học ngành/nghề:
Nguyện vọng 1*:……………………… …………………Mã nghề:
Trình độ đào tạo:  Trung cấp 9+       Trung cấp       Cao đẳng       Liên thông 
Nguyện vọng 2*:……………………… …………………Mã nghề:
Trình độ đào tạo:  Trung cấp 9+       Trung cấp       Cao đẳng       Liên thông 
 III. Thông tin chung
* Tên trường: Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội    Mã số: CDD0101
* Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp HàNội, Số 131 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.6275.7361; 0932261868; 0379336850;website:http://hnivc.edu.vn/
Email: tuyensinh.hnivc@gmail.com. Fanpage: https://www.facebook.com/hnivc131/

	
	Hà Nội, ngày……..tháng……..năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)




HƯỚNG DẪN
Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có) và lưu ý một số nội dung sau:
1. Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc theo GCMND nếu có);
2. Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9).
3. Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí sinh (nếu có), số điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy báo;
4. Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
5. Thí sinh ghi chính xác tên trường muốn học kèm theo Mã số trường. Mỗi Phiếu đăng ký dự tuyển chỉ đăng ký ở một trường cụ thể.
6. * Thí sinh tìm hiểu về ngành nghề đào tạo, mã nghề như sau:

	TT
	Ngành, nghề đào tạo
	Mã nghề
	Cấp trình độ đào tạo

	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp

	1
	Cắt gọt kim loại 
	6520121
	40
	

	
	
	5520121
	
	20

	2
	[bookmark: _GoBack]Cơ điện tử
	6520263
	65
	

	3
	Công nghệ ô tô 
	6510216
	195
	

	
	
	5510216
	
	30

	4
	Công nghệ thông tin
(Ứng dụng phần mềm) 
	6480202
	50
	

	
	
	5480202
	
	100

	5
	Điện công nghiệp 
	6520227
	100
	

	
	
	5520227
	
	20

	6
	Điện dân dụng 
	5520226
	
	20

	7
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	50
	

	8
	Điện tử dân dụng
	6520224
	30
	

	9
	Hàn 
	6520123
	40
	

	
	
	5520123
	
	20

	10
	Kế toán doanh nghiệp 
	6340302
	25
	

	
	
	5340302
	
	30

	11
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
	6520205
	100
	

	
	
	5520224
	
	20

	12
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	25
	

	13
	Chăm sóc sắc đẹp
	5810404
	
	25

	14
	Kỹ thuật chăm sóc tóc
	5810403
	
	25

	15
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	25
	

	16
	Thiết kế đồ họa 
	6210402
	50
	

	
	
	5210402
	
	40

	17
	Tự động hóa công nghiệp
	6520264
	25
	

	18
	Thương mại điện tử
	6480215
	25
	



